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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: ENGLISH FOR TOURISM (TIẾNG ANH DU LỊCH)
Mã học phần: 28
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 31 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần English for Tourism là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 
Học phần English for Tourism là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản trong lĩnh vực du lịch như: khách sạn, các hình thức du lịch, thiết kế và tiếp thị du lịch... Sinh viên sau khi học xong học phần sẽ xử lí được các tình huống giao tiếp có liên quan đến kinh doanh và du lịch. Đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các tình huống xử lí trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Biết các thuật ngữ chuyên ngành, các văn bản và kí hiệu thường sử dụng trong công việc có liên quan đến du lịch.

Hiểu và vận dụng được mẫu câu giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là du lịch, khách sạn; 

· Kĩ năng: 
Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là du lịch, khách sạn; 

Nghe được các câu có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến du lịch;

Đọc hiểu và thực hành được các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến du lịch; 

Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến du lịch.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Unit 1 
What is tourism?
	3
	1
	2
	

	2
	Unit 2

What your kind of tourism?

	3
	1
	2
	

	3
	Unit 3 

Hospitality research
	3
	1
	2
	

	4
	Unit 4 

Careers in tourism and hospitality

	3
	1
	2
	

	5
	Unit 5 

Tourism marketing
	3
	1
	2
	

	6
	Unit 6 

The business of events tourism

	3
	1
	2
	

	7
	Unit 7

The business of fun
	5
	
	3
	2

	8
	Review – Midterm Test
	3
	1
	2
	

	9
	Unit 8

Hospitality marketing
	3
	1
	2
	

	10
	Unit 9

Tourism and culture
	3
	1
	2
	

	11
	Unit 10

Managing people and money
	3
	1
	2
	

	12
	Unit 11

External influences
	3
	1
	2
	

	13
	Unit 12

Information, strategy and change
	3
	1
	2
	

	14
	Review
	4
	
	4
	

	Tổng cộng
	45
	12
	31
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 What is tourism?




Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng hiểu và vận dụng các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực du lịch; có khả năng nghe nói các câu đơn giản và phổ biến trong lĩnh vực du lịch; biết cách sử dụng prefix và suffix; có khả năng nghe, ghi chép thông tin trong giờ học.

2. Nội dung bài:
1.1. Vocabulary Definition of tourism - Aspects of tourism

1.2. Listening

1.3. Extending skills
Unit 2 What your kind of tourism?


Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 2, sinh viên hiểu và sử dụng các thuật ngữ có liên quan đến các loại hình du lịch; có khả năng giao tiếp trong tình huống giới thiệu sản phẩm du lịch hoặc yêu cầu dịch vụ cung cấp loại hình du lịch; biết cách sử dụng các dạng danh từ: đếm được và không đếm được; biết cách viết bản điều tra khảo sát; tóm tắt bài đọc.

2. Nội dung bài:

2.1. Vocabulary Types of tourism
2.2. Reading 
Backpacking or flashpacking?

Ecotourism – is it as green as it is painted?

2.3. Extending skills
Unit 3 Hospitality research

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 3, sinh viên biết khái niệm và thuật ngữ trong nghiên cứu thị trường du lịch; biết từ vựng về các phương tiện trong khách sạn; có khả năng nghe, nói, giao tiếp trong tiến hành điều tra, khảo sát thị trường du lịch: phương pháp, lí thuyết, người tiến hành nghiên cứu khảo sát. Đồng thời, sinh viên có khả năng đặt câu hỏi, trình bày thông tin nghiên cứu khảo sát.

2. Nội dung bài:

3.1. Vocabulary Hospitality research

3.2. Listening

3.3.  Extending skills    Faculty: Tourism and Hospitality
Unit 4 Careers in tourism and hospitality

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 4, sinh viên biết và sử dụng được các từ ngữ chuyên biệt dùng trong thị trường lao động và lĩnh vực du lịch; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch nói chung và khảo sát du lịch nói riêng; có khả năng thuyết trình về kết quả nghiên cứu khảo sát.

2. Nội dung bài:

4.1. Vocabulary Employment in the travel, tourism and hospitality industry

4.2. Reading Careering uphill: opportunities for employment in the TTH sector

4.3.  Extending skills
Unit 5 Tourism marketing



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng hiểu và sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếp thị và quảng bá du lịch, sử dụng một số từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong du lịch; biết cách viết tắt một cách khoa học, thực hiện seminar về du lịch. 

2. Nội dung bài:

5.1. Vocabulary Definition of marketing 


Importance of marketing

5.2. Listening    Types of market



Market research

5.3.  Extending skills
Unit 6 The business of events tourism


Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 6, sinh viên hiểu và sử dụng được các từ ngữ dùng trong sự kiện, lễ hội có liên quan đến du lịch, biết cách quản lí điều hành sự kiện du lịch; có khả năng đọc hiểu thông tin từ văn bản; viết các câu phức dùng trong lĩnh vực du lịch.

2. Nội dung bài:

6.1. Vocabulary Types of event The life cycle of event 

The management of complex events

6.2. Reading The event of your life?

6.3.  Extending skills
Unit 7 The business of fun



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 7, sinh viên có kiến thức về dịch vụ du lịch theo chủ đề, các khu vực tổ chức du lịch theo chủ đề, cách gầy dựng và phát triển một công viên theo chủ đề để mở rộng thị trường du lịch; biết cách sử dụng compound noun, các cụm từ có tính hàn lâm dùng trong du lịch; có khả năng nghe những thông tin quan trọng từ các bài nói; biết cách thống kê đơn giản. 

2. Nội dung bài:

7.1. Vocabulary Theme parks
7.2. Listening

7.3.  Extending skills
Review - Midterm Test




Thời gian: 5 giờ

Unit 8 Hospitality marketing



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 8, sinh viên có khả năng thực hiện công việc tiếp thị cho một công ty du lịch nhỏ, hoạch định chiến lược du lịch;  

2. Nội dung bài:

8.1. Vocabulary Marketing for small business- Marketing strategies

Internal and external marketing

8.2. Reading Finding your way in hospitality marketing
Unit 9 Tourism and culture  



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 9, sinh viên biết ảnh hưởng quan trọng của văn hóa, của môi trường đến sự thành công của du lịch; biết khái niệm du lịch bền vững; có khả năng nhận ra sự lạc đề trong văn bản; trình bày ý kiến và phản biện trong tranh luận các chủ đề du lịch

2. Nội dung bài:

9.1. Vocabulary Impact of tourism on indigenous people and culture
9.2. Listening 
Environmental impact of tourism
Destination planning and sustainable tourism

9.3.  Extending skills Developing tourism in Haru
Unit 10 Managing people and money


Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 10, sinh viên biết các từ vựng mở rộng về nghề nghiệp; có khả năng hoạch định tài chính để thành lập và phát triển du lịch; viết được bài luận văn dạng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

2. Nội dung bài:

10.1. Vocabulary Management styles Employee involvement
             Finance for new and developing business

10.2. Reading Top-down or bottom-up?

10.3.  Extending skills
Unit 11 External influences



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 11, sinh viên có khả năng biết và sử dụng từ vựng về vấn đề môi trường và du lịch; phản biện và tranh luận.

2. Nội dung bài:

11.1. Vocabulary External influences on the tourism and hospitality industry
11.2. Listening  Environmental issues
11.3.  Extending skills
Unit 12 Information, strategy and change 

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 12, sinh viên có khả năng phân tích SWOT trong hoạch định du lịch, trình bày ý tưởng, sử dụng nguồn tài nguyên trong quảng bá và phát triển du lịch; biết cách dùng linking words, phrases conveying contrast; đọc hiểu toàn bộ văn bản; viết hoàn chỉnh được báo cáo nghiên cứu khảo sát. 

2. Nội dung bài:

12.1. Vocabulary  The role of IT in successful tourism business

SWOT business analysis
IT and strategic planning

12.2. Reading A great experience by Michael Hitchins

Review






Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Hans Mol (2009). English for Tourism and Hospitality, West Berkshire: Garnet Publishing Ltd.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 
- Kiến thức: Từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành trong du lịch; các loại hình du lịch và chiến lược tiếp thị; phiếu khảo sát du lịch.
- Kĩ năng: Viết báo cáo sau nghiên cứu khảo sát, luận văn; hoạch định chiến lược tiếp thị du lịch; quảng bá và phát triển du lịch bền vựng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức tự luận và thực hành đóng vai.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoạch định tài chính cho du lịch, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Miriam Jacob, & Peter Strutt (2007). English for International Tourism. London: Longman.

Norman Coe, Basic Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2006;

Robin Walker, Keith Harding, Tourism, Oxford University Press, 2010.

Sylee Gore, English for Marketing & Advertising, Cambridge Press, 2008.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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